CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN MỸ THUẬT LỚP 1
(Bộ sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021)
(Kèm theo quyết định số 32/QĐ-THTT ngày 15/9/2020 về Ban hành Phân phối chương trình và Chuẩn kiến thức kĩ năng)

	Chủ đề
	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	Chủ đề 1:
Môn mĩ thuật của em.
	1,2
	Bài 1:Môn mĩ thuật của em (2 tiết)
	-  HS nhận biết được một số đồ dùng, vật liệu cần sử dụng trong tiết học, cần dùng trong tiết học.
- Biết quan sát chia sẻ về sản phẩm.              
- Lựa chọn được hình thức thực hành để tạo sản phẩm.
	

	Chủ đề 2:
Màu sắc và chấm
	3,4
	Bài 2: Màu sắc quanh em. (2 tiết)

	- HS nhận biết và gọi tên được màu sắc trong sản phẩm, tác phẩm.
- Biết sử dụng màu sắc ở mức độ đơn giản.
- Tạo được sản phẩm với màu sắc theo ý thích.
- Bước đầu chia sẻ được cảm nhận về màu sắc ở sản phẩm.
	

	
	5,6
	Bài 3: Chơi với chấm
(2 tiết)
	- Nhận biết được chấm xuất hiện trong cuộc sống.
- Biết cách tạo chấm, sử dụng nét chấm để tạo nét hình.
- Biết trưng bày, chia sẻ sản phẩm của mình, của bạn.
	

	Chủ đề 3:
Sự thú vị của nét.
	7,8
	Bài 4: Nét thẳng, nét cong. (2 tiết)


	- Nhận biết được các nét và sự khác nhau của chúng.
- Vẽ được các nét và tạo ra sự chuyển động của các đường nét khác nhau theo ý thích.
- Biết chia sẻ nhận biết về các nét.
	

	
	
9, 10
	Bài 5: Nét gấp gấp khúc, nét xoắn ốc. (2 tiết)
	- Nhận biết được các nét gấp khúc, nét xoắn ốc.
- Biết vận dụng các nét để tạo sản phẩm theo ý thích.
- Biết trưng bày, chia sẻ sản phẩm của mình, của bạn.

	

	Chủ đề 4:
Sáng tạo với chấm, nét, màu    sắc.
	11, 12
	Bài 6: Bàn tay kì diệu. (2 tiết)


	- Nhận biết được hình dáng đặc điểm của bàn tay.
- Biết vận dụng các thế dáng khác nhau của bàn tay.
- Biết trưng bày, chia sẻ sản phẩm của mình, của bạn.
	

	
	
13, 14
	Bài 7: Trang trí bằng chấm và nét (2 tiết)

	- Nhận biết được một số hình thức trang trí bằng chấm và nét.
- Tạo được sản phẩm từ chấm và nét để tạo ra sản phẩm.
- Biết trưng bày, chia sẻ sản phẩm của mình, của bạn.
	

	
	15, 16
	Bài 8: Thiên nhiên quanh em. (2 tiết)

	- Nhận biết cách vẽ tranh theo chủ đề thiên nhiên.
- Vẽ được bức tranh thiên nhiên bằng các nét, vẽ màu theo ý thích.
- Biết trưng bày, chia sẻ sản phẩm của mình, của bạn.
	

	
	17
	Bài 9: Cùng nhau ôn tập HỌC KÌ 1( 1 tiết)
	- Nhận ra chấm, nét, màu sắc từ trong thiên nhiên, trong đời sống và có thẻ sử dụng để sáng tạo sản phẩm.
- Trao đổi và chia sẻ với bạn bè về những điều đã học trong học kì 1.
- Biết kết hợp các nét, chấm, màu sắc để tạo ra sản phẩm.
	

	[bookmark: _GoBack]Chủ đề:5
Sáng tạo với các hình cơ bản, lá cây


	19,20
	Bài 10:Ngôi nhà thân quen.
	Học sinh nhận biết được các hình cơ bản: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
Học sinh tạo được hình cơ bản, biết  vận dụng các hình cơ bản đó đế tạo sản phẩm theo ý thích.
Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận sản phẩm của mình, của bạn.
	

	
	21,22
	Bài 11:Tạo hình với lá cây

	Nhận biết được hình dáng, đường nét,màu sắc của 1 số lá cây trong tự nhiên.
Học sinh lựa chọn được lá cây để sáng tạo thành sản phẩm theo ý thích.
Trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.
	

	Chủ đề:6
Những hình khối khác nhau


	23,24
	Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn
	Nhận biết được khối cầu và khối lập phương, khối trụ…
Tạo được khối cầu, khối lập phương, khối trụ từ đất nặn, biết liên kết các khối đã tạo để thành sản phẩ theo ý thích
Trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn
	

	
	25,26
	Bài 13: Sáng tạo cùng vật liệu tái chế 


	Nhận biết được hình dáng khối cơ bản qua một số đồ vật đã sử dụng 
Tạo được sản phẩm mĩ thuật theo ý thích từ những đồ vật đã qua sử dụng có dạng khối cơ bản, bước đầu biết thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm như làm đồ dùng học tập, đồ chơi.
Trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.
	

	Chủ đề:7
Trường học yêu thương
	27,28
	Bài 14: Đồ dùng học tập thân quen
	Nhận biết được hình dáng, đường nét của một số đồ dùng học tập quen thuộc
Tạo được hình đồ dùng học tập bằng cách in nét và biết vận dụng chấm, nét, màu săc để trang trí dồ dùng học tập.
Trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.
	

	
	29,30
	Bài 15: Em vẽ chân dung bạn
	Nhận biết hình dáng, đặc điểm khuôn mặt của các bạn trong nhóm lớp.
Vẽ được chân dung bạn bằng nét và màu sắc sẵn có.
Chia sẻ được cảm nhận về bức tranh của mình, của bạn
	

	
	31,32,33
	Bài 16: Ngôi trường em yêu
	Nhận biết được kiểu dáng, màu sắc của một số ngôi trường.
Biết cùng bạn tạo được mô hình ngôi trường bằng vật liệu công cụ có sẵn
Trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.
	

	
	34
	Bài 17: Cùng nhau ôn tập học kì 2
	Nhận ra hình, khối dễ tìm thấy trong thiên nhiên trong đời sống và có thể sử dụng để tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật
	





CHU

?

N KI

?

N TH

?

C K

I

 NĂNG 

 

CHƯƠNG TR

ÌNH MÔN 

M

?

 

THU

?

T

 

L

?

P 1

 

(B

?

 

sách Cánh Di

?

u năm h

?

c 2020 

–

 

2021)

 

(Kčm theo quy

?

t đ

?

nh s

?

 

32/QĐ

-

THTT ngŕy 15/9/2020

 

v

?

 

Ban hŕnh Phân ph

?

i 

chương tr

ình và Chu

?

n ki

?

n th

?

c k

i

 năng

)

 

 

Ch

?

 

đ

?

 

Tu

?

n

 

Tęn bŕi

 

Yęu c

?

u c

?

n đ

?

t

 

Ghi 

chú

 

Ch

?

 

đ

?

 

1:

 

Môn m

i

 

thu

?

t c

?

a 

em.

 

1

,2

 

Bài 1:Môn m

i

 

thu

?

t c

?

a em (2 

ti

?

t)

 

-

 

 

HS nh

?

n bi

?

t đư

?

c m

?

t s

?

 

đ

?

 

důng, v

?

t 

li

?

u c

?

n s

?

 

d

?

ng trong ti

?

t h

?

c, c

?

n důng 

trong ti

?

t h

?

c.

 

-

 

Bi

?

t quan sát chia s

?

 

v

?

 

s

?

n ph

?

m

.              

 

-

 

L

?

a ch

?

n đư

?

c h́nh th

?

c th

?

c hành đ

?

 

t

?

o s

?

n ph

?

m

.

 

 

Ch

?

 

đ

?

 

2:

 

Mŕu s

?

c 

và ch

?

m

 

3,4

 

Bài 2: Màu s

?

c 

quanh em.

 

(2 ti

?

t)

 

 

-

 

HS nh

?

n bi

?

t và g

?

i tên đư

?

c màu s

?

c 

trong s

?

n ph

?

m, tác ph

?

m.

 

-

 

Bi

?

t s

?

 

d

?

ng màu s

?

c 

?

 

m

?

c đ

?

 

đơn gi

?

n

.

 

-

 

T

?

o đư

?

c s

?

n ph

?

m v

?

i màu s

?

c theo ư 

thích.

 

-

 

Bư

?

c đ

?

u chia s

?

 

đư

?

c c

?

m nh

?

n v

?

 

màu 

s

?

c 

?

 

s

?

n ph

?

m.

 

 

5,6

 

Bài 3: Chơi v

?

i 

ch

?

m

 

(2 ti

?

t)

 

-

 

Nh

?

n bi

?

t đư

?

c ch

?

m xu

?

t hi

?

n trong 

cu

?

c s

?

ng.

 

-

 

Bi

?

t cách t

?

o ch

?

m, s

?

 

d

?

ng nét ch

?

m đ

?

 

t

?

o nét hěnh.

 

-

 

Bi

?

t trưng bày, chia s

?

 

s

?

n ph

?

m c

?

a 
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